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LỜI NÓI ðẦU 

 

ðào tạo ñại học ngành nuôi trồng thủy sản của trường ðại học Nông Lâm, ðại học 
Huế bắt ñầu từ năm 1995. Những năm gần ñây, ñào tạo kỹ sư nuôi trồng thủy sản của 
trường nói riêng và cả nước nói chung ñã và ñang ñược phát triển ñáng kể về số lượng lẫn 
chất lượng. ðể phục vụ việc nâng cao chất lượng ñào tạo, nhà trường luôn khuyến khích 
các giảng viên, cán bộ khoa học tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu tham 
khảo.  

„Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản" ñược GS.TS. Vũ Duy Giảng (trường 
ðại học Nông nghiệp Hà Nội), PGS.TS. Lê ðức Ngoan và TS. Ngô Hữu Toàn (trường ðại 
học Nông Lâm, ðại học Huế) biên soạn nhằm góp phần vào công tác ñào tạo và nghiên 
cứu của nhà trường. Chúng tôi mong rằng quyển sách này là tài liệu tham khảo tốt cho các 
trường ñại học, cao ñẳng khác trong cả nước. Giáo trình ñược nhóm tác giả biên soạn công 
phu, tham khảo nhiều tài liệu trong, ngoài nước và thông tin cập nhật. Giáo trình bao gồm 
14 chương và 5 nhóm phụ lục, ñã ñược TS. Lại Văn Hùng – trưởng khoa Nuôi ttrồng thủy 
sản, giảng viên lâu năm về môn học này tại ðại học Nha Trang- góp ý và phản biện.  

Trong khuôn khổ thời lượng của một môn học thuộc chương trình ñào tạo ngành 
nuôi trồng thủy sản với 3 tín chỉ, chắc chắn nội dung và thông tin trong giáo trình này chưa 
thể bao trùm những vấn ñề chuyên sâu về lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn cho tất cả các 
ñối tượng nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi mong muốn nhận ñược sự ñóng góp ý kiến xây 
dựng từ quý thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các sinh viên và ñọc giả ñể tài liệu có thể 
hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau. 

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn TS. Lại Văn Hùng về những góp ý có giá trị khoa 
học và dự án Nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững (RDVIET) do Sida/SAREC tài trợ 
ñã trợ giúp in ấn trong lần xuất bản năm 2008.  

Giáo trình ñược biên soạn lại ở dạng ñiện tử, có bổ sung và sửa chữa. 
  
               PGS. TS. Trần Văn Minh 
       Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội ñồng Khoa học - Giáo dục 
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MỞ ðẦU 

ðẶC ðIỂM DINH DƯỠNG ðỘNG VẬT THỦY SẢN 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1. Thức ăn 

Trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), thức ăn ñóng vai trò quan trọng vì chiếm tỷ lệ 
cao trong chi phí (60-80% tổng chi phí). Tiết kiệm chi phí thức ăn làm tăng ñáng kể lợi 
nhuận trong nuôi trồng. Về nguyên tắc, phương pháp tiết  kiệm chi phí thức ăn bao gồm 
giảm ñơn giá thức ăn và giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Giảm giá thức ăn bao gồm chọn 
nguyên liệu ñầu vào hợp lý về chất dinh dưỡng và giá. Giảm lượng thức ăn tiêu thụ cần 
phải hiểu biết rõ về nhu cầu dinh dưỡng ñể cân ñối dinh dưỡng khẩu phần.    

Thức ăn là vật chất chứa chất dinh dưỡng mà ñộng vật có thể ăn, tiêu hóa và hấp 
thu ñể duy trì sự sống và tích lũy trong các mô cơ thể. 

Trong tự nhiên, một loại vật chất có thể là thức ăn của loài cá này, giai ñoạn phát 
triển cơ thể này nhưng chưa hẳn ñã là thức ăn của loài cá khác, giai ñoạn phát triển cơ thể 
khác. Sự khác biệt ñó hoặc là do ñặc ñiểm dinh dưỡng khác nhau theo loài, mà nguyên 
nhân chính là khả năng thu nhận và tiêu hóa các loại thức ăn khác nhau theo loài hoặc do 
sự khác biệt về mức ñộ hoàn thiện bộ máy tiêu hóa theo giai ñoạn phát triển cơ thể. ðó 
cũng thể hiện ñặc tính loài.  

Thức ăn tự nhiên (live food, natural food): như các loài rong tảo và các sinh vật phù 
du ñộng vật là những cơ thể sinh vật sống và phát triển trong  hệ thống nuôi hoặc sinh vật 
sống ñược nuôi có thể dùng làm thức ăn cho ñộng vật thuỷ sản.   

Thức ăn nhân tạo (man-made food) còn ñược gọi là thức ăn công nghiệp 
(commercial food) hay thức ăn viên (pellet food). Trong thức ăn công nghiệp, nó còn ñược 
chia ra gồm thức ăn viên chìm (sinking food) sử dụng chủ yếu nuôi giáp xác và thức ăn nổi 
(floating food) sử dụng nuôi cá.  

Thức ăn tươi sống (fresh food): là các loại ñộng vật chưa qua chế biến, còn tươi.. 
dùng làm thức ăn cho tôm, cá như: tôm cá tạp, ốc, cua…  

Thức ăn tự chế (home-made food): thức ăn do người nuôi tự phối chế chủ yếu từ 
các nguồn nguyên liệu sẵn có với qui trình ñơn giản nhằm giảm giá thành và chủ ñộng khi 
sử dụng. Loại thức ăn tự chế này thường ở dạng ẩm và sử dụng ngay sau khi chế biến. 

1.2. Dinh dưỡng  

Dinh dưỡng là các quá trình hoạt ñộng sinh lý và hoá học ñể chuyển hóa những 
chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng. 

Có 4 quá trình trong quá trình dinh dưỡng: thu nhận thức ăn, tiêu hoá hấp thu thức 
ăn, chuyển hoá và bài tiết các chất dinh dưỡng khỏi cơ thể. Môn học nghiên cứu các quá 
trình trên gọi là dinh dưỡng học. 

Mục ñích của dinh dưỡng học ñộng vật thuỷ sản là nghiên cứu cơ sở khoa học và 
thực tiễn ñể cho quá trình chuyển những chất dinh dưỡng của thức ăn thành những chất 
dinh dưỡng của cơ thể hiệu quả nhất (con vật khoẻ mạnh, sinh trưởng phát triển tốt và có 
hiệu suất lợi dụng thức ăn cao nhất). 

Chất dinh dưỡng là các nguyên tố hay hợp chất hóa học có trong khẩu phần làm 
thỏa mãn sự sinh sản, sinh trưởng hay duy trì quá trình sống bình thường. Sáu nhóm chất 
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dinh dưỡng ñã ñược phân loại như sau: nước, protein và amino acid, carbohydrate, lipit, 
vitamin và các nguyên tố khoáng.  

  Nước    Carbohydrate 
      Lipit     
THỨC ĂN    Hữu cơ  Protein  và axit nucleic  

       Axit hữu cơ 
   

Vật chất khô   Vitamin 
Lignin hỗn hợp; axit hữu cơ; các hợp 
chất tạo màu, mùi và vị; hormone... 

Vô cơ: Thiết yếu: Ca, Cl, K, Mg, Na, P, S, Co, Cr, 
Cu, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni,Se, Si, Sn, V, Zn. 

Không thiết yếu: Ag, Al, Au, Bi, Ge, Hg, Pb, 
Rb,Sb, Ti. 

ðộc: As, Cd, F, Hg, Mo, Pb, Se, Si. 
 
Năng lượng mà tất cả ñộng vật ñều cần ñược lấy từ mỡ, carbohydrate và từ các sản 

phẩm khử amin của các amino acid. Các chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào: nước, các 
vật liệu, các hợp chất cấu trúc (da, cơ, xương, thần kinh, mỡ) và chất ñiều chỉnh quá trình 
trao ñổi chất trong cơ thể. ðộng vật cần hơn 40 chất dinh dưỡng khác nhau và ñược lấy từ 
khẩu phần thức ăn và có những chất bản thân cơ thể không tổng hợp ñược gọi là ”chất dinh 
dưỡng thiết yếu”, và một số chất bản thân có thể tổng hợp ñược gọi là “chất dinh dưỡng 
không thiết yếu”. Nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm: các amino acid thiết yếu, các 
axit béo thiết yếu và các khoáng thiết yếu (sẽ trình bày cụ thể trong các chương IV, V và 
VIII). 

1.3. Lịch sử phát triển dinh dưỡng học ñộng vật thủy sản 

Dinh dưỡng học thuỷ sản chỉ mới phát triển gần ñây. Những nghiên cứu ñầu tiên về 
dinh dưỡng thủy sản ñược thực hiện tại Corland (Ohio, Mỹ) vào những năm 40 và phát 
triển nhanh sau những năm 60 của thế kỹ XX. Thức ăn nhân tạo cho ñộng vật thuỷ sản bắt 
ñầu áp dụng từ thập niên 50 và cuối thập niên của thế kỷ trước, thức ăn viên ñược dùng 
phổ biến tại Mỹ và Châu Âu. 

ðộng vật thuỷ sản chủ yếu bao gồm các loài cá có xương (finfish), giáp xác 
(crustacean) và nhuyễn thể (mollusca). Chúng có những ñặc ñiểm dinh dưỡng khác với các 
ñộng vật trên cạn. Số lượng các loài cá rất phong phú, nhưng hiện chỉ có khoảng 20 loài 
ñược nghiên cứu về dinh dưỡng và ñại bộ phận tập trung vào những loài cá ôn ñới. 

II. NHỮNG ðẶC ðIỂM DINH DƯỠNG ðỘNG VẬT THỦY SẢN 

Cá có cấu trúc ống tiêu hoá và chức năng tiêu hoá rất khác nhau và ña số ñộng vật 
thuỷ sản ñều trãi qua giai ñoạn ấu trùng. Ở giai ñoạn này nhu cầu dinh dưỡng của chúng 
biến ñổi rất lớn, do vậy nghiên cứu về dinh dưỡng của ñộng vật thủy sản khó hơn so với 
ñộng vật trên cạn. 

Cá là ñộng vật biến nhiệt (poikilotherms) nên có nhu cầu năng lượng thấp hơn ñộng 
vật máu nóng vì không tiêu tốn năng lượng vào việc ñiều tiết thân nhiệt. Tuy nhiên, cá lại 
nhạy cảm với stress của môi trường, ñặc biệt là nhiệt ñộ nước. Do vậy, nhu cầu dinh dưỡng 
thường ñược xác ñịnh ở khoảng nhiệt ñộ nước thích hợp nhất ñịnh, gọi là nhiệt ñộ môi 

trường tiêu chuẩn (SET: Standard Environmental Temperatures). 


